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- Thí sinh không được sử dụng tài liệu, nộp lại đề sau khi thi 
- Từ câu 01 đến câu 50, mỗi câu 0,2 điểm. 

[bookmark: _GoBack]Câu 1: Sắp xếp theo thứ tự tiếng ồn từ nhỏ đến lớn:
a) Xưởng rèn, xưởng gò, xường đúc, xưởng nồi hơi
b) Xưởng rèn, xưởng đúc, xưởng gò, xưởng nồi hơi
c)  Xưởng rèn, xưởng gò, xưởng nồi hơi, xưởng đúc
d) Xưởng rèn, xưởng nồi hơi, xưởng đúc, xưởng gò.
Câu 2: Bức xạ nhiệt là những hạt năng lượng truyền trong không khí, mặt trời v.v… dưới dạng dao động sóng bao gồm: tia sáng bình thường, tia hồng ngoại, tia tử ngoại… bức xạ nhiệt do các vật thể được nung nóng phát ra tia hồng ngoại
a) Khi nung nóng đến khoảng 3000C		c) Khi nung nóng đến khoảng 5000C
b) Khi nung nóng đến khoảng 4000C		d) Khi nung nóng đến khoảng 6000C.
Câu 3: Yếu tố chủ yếu quyết định điện trở người là:
a) Chiều dày lớp sừng của da và tình trạng da
b) Đường đi của dòng diện qua người
c) Thời gian dòng điện qua người
d) Tần số dòng điện qua người.
Câu 4: Bụi gây nhiều tác hại cho con người thường là các bệnh nào sau đây: 
a. Bệnh về đường hô hấp. 
b. Bệnh ngoài da. 
c. Bệnh trên đường tiêu hoá v.v... 
d. Tất cả các bệnh trên.
Câu 5: Các biện pháp phòng chống bụi là:
a. Thay đổi phương pháp công nghệ. 
b. Đề phòng bụi cháy nổ. 
c. Vệ sinh cá nhân. 
d. Tất cả đều đúng.
Câu 6: Các biện pháp bảo đảm an tòan cho máy móc phải có: 
a. Thiết bị che chắn. 
b. Thiết bị bảo hiểm hay thiết bị phòng ngừa. 
c. Tín hiệu, báo hiệu. 
d. Tất cả các câu đều đúng.
Câu 7: Các quy định về kỹ thuật bao gồm:
a. Tiêu chuẩn vệ sinh lao động trong quá trình lao động sản xuất. 
b. Quy phạm, quy trình, tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn. Các quy định về tổ chức,
trách nhiệm và chính sách. 
c. Các quy định về tổ chức lao động. 
d. Cả 3 câu a,b,c đều đúng
Câu 8: Bảo hộ lao động mang tính pháp luật thể hiện ở tất cả các quy định về: 
a. Quy phạm, quy trình, tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn. 
b. Tiêu chuẩn vệ sinh lao động trong quá trình lao động sản xuất. 
c. Các quy định về tổ chức lao động.
d. Cả 3 câu a,b,c đều đúng
Câu 9: Bảo hộ lao động mang tính khoa học công nghệ bao gồm: 
a. Quy phạm, quy trình, tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn 
b. Tiêu chuẩn vệ sinh lao động trong quá trình lao động sản xuất
c. Khoa học kỹ thuật về bảo hộ lao động gắn liền với khoa học công nghệ sản xuất.
 d. Cả 3 câu a,b,c đều đúng
Câu 10: Chọn câu sai: Người sử dụng lao động phải có trách nhiệm: 
a. Chấp hành các quy định, nội quy về an toàn – vệ sinh lao động có liên quan đến công việc, nhiệm vụ được giao.
b. Phối hợp với Công đoàn cơ sở xây dựng và duy trì sự hoạt động của màng lưới an toàn viên và vệ sinh viên.
c. Phân công trách nhiệm và cử người giám sát việc thực hiện các quy định, nội quy, biện pháp an toàn lao động, vệ sinh lao động trong doanh nghiệp. 
d. Tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động theo tiêu chuẩn chế độ quy định.
Câu 11: Quyền của người lao động được yêu cầu người sử dụng lao động: 
a. Bảo đảm điều kiện làm việc an toàn, vệ sinh cải thiện điều kiện lao động. 
b.Trang bị, cung cấp đầy đủ phương tiện bảo vệ cá nhân.
c. Huấn luyện, thực hiện biện pháp an toàn lao động, vệ sinh lao động.
d. Cả a và b, c đều đúng.
Câu 12: Chọn câu sai : Quyền của người lao động được: 
a. Yêu cầu người sử dụng lao động bảo đảm điều kiện làm việc an toàn, vệ sinh cải thiện điều kiện lao động. 
b. Báo cáo kịp thời với người có trách nhiệm khi phát hiện nguy cơ gây tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, gây độc hại hoặc có sự cố nguy hiểm.
c. Yêu cầu người sử dụng lao động huấn luyện, thực hiện biện pháp an toàn lao động, vệ sinh lao động.
d. Tất cả đều đúng 
Câu 13: Chọn câu sai: Nghĩa vụ của người lao động phải:
a. Phải sử dụng và bảo quản các phương tiện bảo vệ cá nhân đã được trang bị, các thiết bị an toàn – vệ sinh nơi làm việc. 
b. Từ chối làm công việc hoặc dời bỏ nơi làm việc, khi thấy nguy cơ xảy ra tai nạn lao động, đe dọa nghiêm trọng tính mạng 
c. Nếu làm mất, làm hư hỏng thì phải bồi thường.
d. Tham gia cấp cứu và khắc phục hậu quả tai nạn lao động khi có lệnh của người sử dụng lao động. 
Câu 14: Công đoàn là tổ chức đại diện cho:
a. Đại diện cho pháp luật.
 b. Người sử dụng lao động.
c. Người lao động.
d. Tất cả đều đúng.
Câu 15: Thiếu hoặc thừa ánh sáng hoặc sắp xếp bố trí hệ thống chiếu sáng không hợp lý là các tác hại liên quan đến: 
a. Tác hại liên quan đến điều kiện vệ sinh và an toàn.  
b. Tác hại liên quan đến quá trình sản xuất.
c. Tác hại liên quan đến tổ chức lao động. 
d. Cả a,b đều đúng.
Câu 16: Nếu thiếu bộ phận nào sau đây thì không được phép làm việc trên máy phay: 
a. Cơ cấu che chắn vùng cắt. 
b. Các đồ gá vạn năng lớn như đầu chia độ. 
c. Đòn kẹp và hàm kẹp phôi. 
d. Tất cả đều đúng.
Câu 17: Vấn đề tăng năng suất lao động và chống mệt mỏi theo nguyên tắc 5s là:
a. Dọn dẹp, sắp xếp, tổ chức, vệ sinh, kỷ luật. 
b. Tổ chức, sắp xếp, lau dọn, vệ sinh, kỷ luật. 
c. Dọn dẹp, sắp xếp, lau dọn, vệ sinh, kỷ luật. 
d. Cả a, b, c đều đúng
Câu 18: Mục đích của công tác bảo hộ lao động là: 
a. Đảm bảo an toàn thân thể người lao động. 
b. Bảo đảm người lao động mạnh khỏe, không bị mắc bệnh nghề nghiệp do điều kiện lao động không tốt gây ra. 
c. Bồi dưỡng phục hồi kịp thời và duy trì sức khỏe cho người lao động.
d. Cả 3 câu a,b,c đều đúng
Câu 19: Ý nghĩa của công tác bảo hộ lao động bao gồm các ý nghĩa nào sau đây:
a. Ý nghĩa chính trị, pháp luật
b. Ý nghĩa về khoa học công nghệ. 
c. Ý nghĩa chính trị. Ý nghĩa xã hội. Ý nghĩa kinh tế. 
d. Cả 3 câu a,b,c đều đúng
Câu 20: Tính chất của công tác bảo hộ lao động là: 
a. Tính pháp luật. 
b. Tính khoa học, công nghệ. 
c. Tính quần chúng. 
d. Tất cả các câu trên đều đúng
Câu 21: Các tính chất của công tác bảo hộ lao động có mối quan hệ với nhau:
a. Quan hệ độc lập nhau. 
b. Quan hệ hỗ trợ lẫn nhau, quan hệ tương tác. 
c. Quan hệ hữu cơ với nhau, quan hệ hỗ trợ lẫn nhau. 
d. Cả a và c đều đúng
Câu 22: Vi khí hậu là trạng thái lý học của không khí trong khoảng không gian thu hẹp. Bao gồm các yếu tố nào sau đây: 
a. Nhiệt độ, độ ẩm, bức xạ nhiệt.
b. Nhiệt độ, độ ẩm, bức xạ nhiệt và vận tốc chuyển động không khí. 
c. Nhiệt độ, độ ẩm, vi khuẩn. 
d. Nhiệt độ, độ ẩm, bức xạ nhiệt, tiếng ồn, rung động.
Câu 23: Chọn câu sai: Các biện pháp phòng chống vi khí hậu xấu:
 a. Tổ chức sản xuất lao động hợp lý, phòng hộ cá nhân. 
b. Quy hoạch nhà xưởng và các thiết bị, thông gió, làm nguội. 
c. Thiết bị và quá trình công nghệ. 
d. Tất cả các câu đều sai.
Câu 24: Biện pháp phòng chống ồn cá nhân là dùng: 
a. Nút bịt tai. 
b. Cái che tai. 
c. Bao ốp tai. 
d. Cả a,b và c đều đúng.
Câu 25: Người ta phân loại bụi theo cách nào sau đây: 
a. Theo nguồn gốc. 
b. Theo kích thước hạt bụi. 
c. Theo tác hại. 
d. Tất cả đều đúng.
Câu 26: Máy gia công cơ khí thường các loại máy nào sau đây: 
a. Máy tiện, máy phay, máy bào, máy chuốt. 
b. Máy chế biến nông sản. 
c. Máy cưa đĩa, máy cưa mâm, máy cưa vòng. 
d. Cả a,b và c đều đúng.
Câu 27: Máy tiện để gia công cơ khí thường là: 
a. Dao chuyển động tịnh tiến lên xuống, phôi đứng yên. 
b. Dao tịnh tiến ngang dọc, phôi quay tròn tại chỗ. 
c. Dao quay tròn tại chỗ, phôi tịnh tiến ngang dọc lên xuống. 
d. Dao tịnh tiến lên xuống; phôi quay tròn; tịnh tiến ngang dọc.
Câu 28: Chiều quay của dao quay tròn tại chỗ, phôi tịnh tiến ngang dọc lên xuống là đặc điểm của loại máy nào sau đây: 
a. Máy tiện. 
b. Máy phay. 
c. Máy khoan. 
d. Máy xọc.
Câu 29: Sau khi lắp đá lên máy phải sửa đá và cho tiến hành chạy thử không tải trong chờ gian bao lâu: 
a. 10  20 phút. 
b. 20  30 phút.
c. 30  40 phút. 
d. 50  60 phút.
Câu 30: Những hạt bụi bụi nào gây hại cho phổi nhiều hơn: 
a. Hạt bụi mịn. 
b. Hạt bụi lớn. 
c. Bụi khói. 
d. Cả a và b đều đúng
Câu 31: Nguyên lý được ứng dụng để lọc bụi là: 
a. Sự nhiễm điện của bụi. 
b. Tính lắng trầm của bụi. 
c. Độ phân tán. 
d. Tính cháy nổ của bụi.
Câu 32. Các biện pháp chống bụi.
a) Biện pháp kỹ thuật; biện pháp vệ sinh cá nhân; biện pháp y tế;
b) Tự động hóa, cơ khí hóa dây chuyền sản xuất; lọc bụi, hút bụi, ngăn bụi,…
c) Bố trí các nơi phát sinh nhiều bụi ra xa các khu vực đông dân cư, nhà ăn, nhà trẻ
d) Tất cả các phương pháp trên.
Câu 33: Thời gian dòng điện qua người càng lâu thì điện trở người càng
a) Giảm							 c) Vừa tăng vừa giảm
b) Tăng							 d) Không tăng không giảm.
Câu 34: Các biện pháp bảo vệ tránh tiếp xúc với các bộ phận mang điện đang vận hành là:
a) Cách điện của các thiết bị điện
b) Che chắn bảo vệ; che cao; dùng biện pháp an toàn
c) Nối không bảo vệ; nối đất bảo vệ; cắt điện bảo vệ; cân bằng điện thế
d) Câu a và b đúng.
Câu 35: Cắt điện bảo vệ là:
a) Biện pháp không tự động cắt thiết bị điện khi có sự cố điện chạm vỏ ra khỏi lưới điện
b) Biện pháp tự động cắt thiết bị điện khi có sự cố điện chạm vỏ ra khỏi lưới điện
c) Biện pháp tự động cắt các thiết bị điện khi không có sự cố điện chạm vỏ ra khỏi lưới điện
d. Cả ba câu trên đều đúng. 
Câu 36: Thiết bị bảo hiểm hay thiết bị phòng ngừa bao gồm có: 
a. Hệ thống có thể tự động phục hồi lại. 
b. Hệ thống phục hồi lại khả năng làm việc bằng tay. 
c. Hệ thống phục hồi lại khả năng làm việc bằng cách thay thế cái mới.
d. Tất cả các câu đều đúng.
Câu 37: Chọn câu sai: Cơ cấu điều khiển bảo đảm an toàn bao gồm: 
a. Tín hiệu, báo hiệu. 
b. Điều khiển từ xa và tự động hóa 
c. Khóa liên động. 
d. Phanh hãm.
Câu 38: Khoảng cách bảo đảm an toàn bao gồm: 
a. Khoảng cách an toàn về vệ sinh lao động. 
b. Khoảng cách an toàn giữa các phương tiện vận chuyển. 
c. Khoảng cách an toàn về điện, khoảng cách an toàn nổ mìn. 
d. Tất cả các câu đều đúng.

Câu 39: Chọn câu sai: Các biện pháp để ngăn ngừa, hạn chế tai nạn điện khi xuất hiện tình trạng nguy hiểm là: 
a. Thực hiện nối dây trung tính bảo vệ. Thực hiện nối đất bảo vệ, cân bằng thế... 
b. Sử dụng máy cắt điện an toàn, thiết bị chống rò điện (máy cắt vi sai). 
c. Sử dụng tín hiệu, biển báo, khóa liên động. 
d. Sử dụng các phương tiện bảo vệ, dụng cụ phòng hộ.
Câu 40: Chọn câu sai: Nguyên nhân gây ra tai nạn lao động do lắp đặt không tốt thường là: 
a. Có khả năng tạo ra ứng suất quá lớn sẽ là nguyên nhân trực tiếp giảm độ chính xác của máy. 
b. Gây ra rung động sẽ dẫn đến làm nứt hoặc biến dạng các chi tiết máy. 
c. Việc bảo dưỡng và sửa chữa máy trong quá trình sử dụng không tốt. 
d. Tất cả các câu đều đúng.
Câu 41: Tiêu chuẩn vệ sinh quy định nhiệt độ tối đa cho phép ở nơi làm việc của người lao động vào mùa hè là 300C và không được vượt quá:
a) 10C – 30C						c) 30C – 50C
b) 20C – 40C						d) 40C – 60C.
Câu 42: Bức xạ nhiệt là những hạt năng lượng truyền trong không khí, mặt trời v.v… dưới dạng dao động sóng bao gồm: tia sáng bình thường, tia hồng ngoại, tia tử ngoại… bức xạ nhiệt do các vật thể được nung nóng phát ra tia tử ngoại
a) Khi nung đến từ 15000C - 17000C		c) Khi nung đến từ 17000C - 19000C
b) Khi nung đến từ 16000C - 18000C		d) Khi nung đến từ 18000C - 20000C.
Câu 43: Độ ẩm là lượng hơi nước có trong không khí được biểu thị bằng g/m3kk hoặc bằng sức trương hơi nước được tính bằng mmHg. Tiêu chuẩn quy định về độ ẩm nơi sản xuất trong khoảng:
a) 70% - 75%					c) 75% - 85%
b) 75% - 80%					d) 85% - 90%.
Câu 44: Các yếu tố của lao động là:
a) Máy, thiết bị công cụ, nhà xưởng, năng lượng, nguyên liệu vật liệu, đối tượng lao động, người lao động
b) Các yếu tố tự nhiên có liên quan đến nơi làm việc, các yếu tố kinh tế, xã hội, quan hệ đời sống hoàn cảnh gia đình liên quan đến tâm lý người lao động 
c) Yếu tố nguy hiểm gây chấn thương, tai nạn lao động. Yếu tố có hại đến sức khỏe, gây bệnh nghề nghiệp
d) Tất cả các câu trên đều đúng.
Câu 45: Vận tốc chuyển động của không khí được biểu thị bằng m/s theo tiêu chuẩn vệ sinh là:
a) 1 m/s;						c) 3 m/s;
b) 2 m/s;						d) 4 m/s.
Câu 46: Để duy trì cân bằng thân nhiệt trong điều kiện vi khí hậu nóng:
a) Thì cơ thể sẽ thải nhiệt bằng cách giãn mạch ngoài biên và tăng cường tiết mồ hôi
b) Thì cơ thể sẽ tăng quá trình sinh nhiệt, hạn chế quá trình thải nhiệt để điều hòa thân nhiệt
c) Thì cơ thể sẽ giảm quá trình sinh nhiệt, giảm quá trình  thải nhiệt để điều hòa thân nhiệt
d)  Cả ba câu trên đều sai.
Câu 47: Nhiệt độ được xem là báo động khi thân nhiệt tăng lên:
a) 370C						c) 380C
b) 37,50C						d) 38,50C.
Câu 48: Tiếng ồn là:
a) Là những âm thanh gây khó chịu, quấy rối đến điều kiện làm việc và nghỉ ngơi của con người
b) Là những âm thanh cho cảm giác dễ chịu phục vụ tốt điều kiện làm việc và nghỉ ngơi của con  người
c) Là những âm thanh vừa gây khó chịu và dễ chịu, quấy rối điều kiện làm việc và nghỉ ngơi của con người
d) Cả ba câu trên đều đúng.
Câu 49: Đặc điểm lan truyền của âm thanh là:
a) Âm thanh có bước sóng khác nhau thì tốc độ và cường độ giống nhau
b) Âm thanh có bước sóng khác nhau thì tốc độ và cường độ khác nhau
c) Âm thanh có bước sóng khác nhau thì tốc độ và cường độ bằng nhau
d) Cả ba câu trên đều sai.
Câu 50: Nhiệt độ là yếu tố quan trọng trong sản xuất, phụ thuộc vào các hiện tượng phát nhiệt của quy trình sản xuất như: lò phát nhiệt, ngọn lửa rèn, hàn… Tiêu chuẩn vệ sinh quy định độ tối đa cho phép ở nơi làm việc của người lao động vào mùa hè là:
a) 350C						c) 320C
b) 310C						d) 330C.
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